
Thông báo tuyển sinh
Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc

năm học 2022
Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc

 trường đại học Soonchunhyang

ㅎ

ㄱ

ㄹ

ㅂ
ㄴ

ㅅ



Mục lục
Thông báo tuyển sinh
Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc 
năm học 2022

03p	 Giới thiệu Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc

03p	 Hướng dẫn các chương trình của Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc

03p	 Nhận đơn đăng ký và lịch học

03p	 Số lượng tuyển sinh

04p	 Điều kiện đăng ký

04p	 Hướng dẫn thủ tục nhập học

05p	 Hồ sơ cần nộp

06p	 Lưu ý dành cho người đăng ký

06p	 Thông báo về học phí và phí ký túc xá 

07p	 Hướng dẫn về các lưu ý khác (*Hoàn trả tiền học phí)

07p	 Nơi hỏi đáp và nộp hồ sơ nhập học



1. Giới thiệu về Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc

2. �Giới thiệu chương trình của Viện giáo dục ngôn ngữ  
Hàn Quốc

Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc là cơ quan nghiên cứu tiếng Hàn được thành lập bởi trường đại học 
Soonchunhyang. Tại Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc, không chỉ có những chương trình đào tạo tiếng Hàn dành 
riêng cho sinh viên người nước ngoài mà còn có chương trình đào tạo tiếng Hàn cho người nước ngoài đang cư trú tại 
Hàn Quốc giúp họ tiếp xúc với văn hóa Hàn Quốc cũng như sử dụng tiếng Hàn một cách thành thạo trong thực tiễn.
Chương trình học tiếng Hàn được tiến hành 4 kỳ 1 năm học, mỗi học kỳ được tiến hành với chế độ một tuần 5 ngày, 
trong 10 tuần, 200 tiếng học.
Trường học còn thực hiện các chương trình trải nghiệm văn hoá Hàn Quốc, hỗ trợ kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK), 
cũng như tiến hành nhiều hoạt động đa dạng dành cho du học sinh.

※ Nội dung cụ thể vui lòng tham khảo trang chủ. http://sgee.sch.ac.kr

※ Những nội dung trên có thể được thay đổi tùy trường hợp

Phân loại Thời gian Nội dung

• �Tiết học tiếng  
Hàn Quốc

Thứ 2~Thứ 6

► �Tập trung học tập kiến thức tiếng Hàn cần thiết để nhập học các trường 
đại học tại Hàn Quốc

► �Một tuần học được tạo thành bởi 8 tiết học Nói, 4 tiết học Đọc, 4 tiết học 
Nghe, 4 tiết học Viết

► �Tiết học tiến hành theo tiêu chuẩn từ cấp 1~cấp 6 

► �Giáo trình cấp 1~2 sử dụng giáo trình tiếng Hàn do Đại học Soonchunhyang  
xuất bản

• �Trải nghiệm văn hóa  
Hàn Quốc

Một học kỳ 
1 lần~2 lần

► �Tạo cơ hội trải nghiệm văn hóa truyền thống Hàn Quốc và lễ hội các 
vùng miền

► �Thăm các địa điểm du lịch của Hàn Quốc và xem biểu diễn nghệ thuật

• �Hỗ trợ kì thi  
Năng lực tiếng Hàn  
(TOPIK)

Một năm 6 lần
► �Mở lớp luyện thi miễn phí từ 2~3 tuần theo tiêu chuẩn để chuẩn bị cho 

kì thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK)

► �Có xe bus miễn phí cho sinh viên đi thi kì thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK)

• �Hoạt động khác Trong năm học

► �Cuộc thi Beakiljiang cho du học sinh Soonchunhyang : Tạo cơ hội phát 
huy năng lực viết tiếng Hàn và tăng động lực học tiếng Hàn

► �Lễ hội đa văn hoá Quốc tế : Cung cấp gian hàng cho mỗi quốc gia, cho 
sinh viên có cơ hội giới thiệu văn hoá và trải nghiệm ẩm thực các nước

► �Trao thưởng cho sinh viên có thành tích xuất sắc

► �Cung cấp cơ hội tham gia các chương trình đa dạng cho du học sinh
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3. Nhận đơn đăng ký và lịch trình học

※ Nội dung trên có thể được thay đổi tùy trường hợp

Phân loại Học kỳ mùa xuân 
2022

Học kỳ mùa hè 
2022

Học kỳ mùa thu 
2022

Học kỳ mùa đông 
2022

Ngày khai giảng
28 tháng 2

 (Thứ 2)
16 tháng 5

 (Thứ 2)
29 tháng 8 

(Thứ 2)
 14 tháng 11

 (Thứ 2) 

Ngày bế giảng
6 tháng 5
 (Thứ 6)

22 tháng 7
(Thứ 6)

4 tháng 11
(Thứ 6)

20 tháng 1
(Thứ 6)

Hạn nộp đơn đăng ký  
và hồ sơ nhập học 
※Có thể nộp trước 

thời gian này

Người cư 
trú tại Hàn 

Quốc

4 tháng 2
(Thứ 6)

22 tháng 4
(Thứ 6)

5 tháng 8
(Thứ 6) 

21 tháng 10
 (Thứ 6)

Người cư 
trú tại nước 

ngoài

31 tháng 12
(Thứ 6)

18 tháng 3 
(Thứ 6)

1 tháng 7
(Thứ 6)

16 tháng 9
(Thứ 6)

Hạn đóng học phí Thông báo sau Thông báo sau Thông báo sau Thông báo sau

4. Số lượng tuyển sinh
▶ Tuyển số lượng ít
     ※ �Không giới hạn về số lượng tuyển sinh (đạt tiêu chuẩn), tất cả hồ sơ vượt qua được quá trình xét duyệt đều được 

tính là đạt tiêu chuẩn

5. Điều kiện đăng ký
A

B

Sinh viên tốt nghiệp (dự kiến tốt nghiệp) trung học phổ thông trong/ngoài nước, 
hoặc có năng lực học tập tương đương được pháp luật công nhận, đã hoàn 
thành chương trình giáo dục trên 12 năm (chương trình tiểu học/trung học cơ sở/ 
trung học phổ thông tiêu chuẩn)

Học sinh nước ngoài có tư cách cư trú hợp pháp, hoặc không gặp vấn đề với 
việc xin cấp thị thực (VISA) Hàn Quốc

※ �Tuy nhiên, người nước ngoài đã hoàn thành toàn bộ chương trình học tiểu học·trung học cơ sở và phổ thông 
ở các quốc gia áp dụng hệ thống giáo dục dưới 12 năm được công nhận có trình độ học vấn tương đương với 
người tốt nghiệp trung học phổ thông tại Hàn Quốc

※ �Các cơ sở giáo dục trước bậc tiểu học (nhà trẻ, trường mẫu giáo), các khoá học ngoại ngữ, trung tâm giáo dục 
thường xuyên không được công nhận vào chương trình giáo dục

※ �Các kỳ thi kiểm tra trình độ, các chương trình giáo dục tại nhà học qua mạng không được công nhận là chương 
trình giáo dục
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Giới thiệu ứng viên nhập học và xác nhận khả năng đăng ký nhập học 
của ứng viên

Đọc hiểu kỹ thông báo tuyển sinh

Nộp đơn đăng ký và hồ sơ nhập học

Xét duyệt hồ sơ nhập học

Thông báo kết quả trúng tuyển

Đóng lệ phí

Đăng ký thị thực (VISA) và thay đổi tư cách lưu trú

Nhập cảnh Hàn Quốc

Nhập học

▶ �Những người được các tổ chức đối tác đề cử, những người có tư cách cư trú hợp pháp v.v. chỉ những 
người có danh tính đã được xách minh mới có thể đăng ký nhập học

    ※ Phải liên lạc với trường để xác nhận trước khả năng đăng ký nhập học của bản thân 

▶ �Trước khi đăng ký nhập học, phải hiểu kỹ nội dung tuyển sinh
    ※ Mọi bất lợi do việc không hiểu kỹ nội dung tuyển sinh là trách nhiệm của người đăng ký nhập học

▶ �Nộp đơn đăng ký và hồ sơ nhập học trong thời gian đã được quy định cho mỗi học kỳ
    ※ Nếu không tuân thủ thời gian sẽ không thể đăng ký 

▶ �Việc xét duyệt sẽ được phán đoán dựa trên việc kiểm tra toàn diện·chất lượng về tư cách đăng ký, khả 
năng tài chính, kế hoạch học tập của ứng viên, các bất thường trong tài liệu, thông qua đơn đăng ký và hồ 
sơ nhập học sinh viên đã nộp

▶ �Thông báo kết quả đạt chuẩn thông qua E-MAIL cá nhân hoặc thông qua các tổ chức đối tác

▶ �Thanh toán lệ phí trong thời gian quy định theo hướng dẫn
    ※ Nếu không thanh toán lệ phí trong thời gian quy định sẽ huỷ đăng ký nhập học

▶ Làm thủ tục thay đổi thị thực (VISA) và tư cách lưu trú theo hướng dẫn
    ※ Chỉ dành cho người được yêu cầu

▶ �Nhập cảnh vào Hàn Quốc trong khoảng thời gian quy định được hướng dẫn
    ※ Chỉ dành cho người được yêu cầu

6. Hướng dẫn thủ tục nhập học
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7. Hướng dẫn hồ sơ nhập học
Đối tượng Hạng mục hồ sơ nhập học Ghi chú

Sinh viên 
viện tiếng Hàn

(1) �Đơn đăng ký nhập học Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc 1 bản  [*Theo mẫu có sẵn]
      ※ �Đính kèm hình thẻ, giấy giới thiệu bản thân, giấy ký kết bảo đảm kinh phí du học,  

và bản kế hoạch chu cấp kinh phí du học

(2) 1 bản gốc giấy chứng nhận (dự kiến) tốt nghiệp
      ※ �Trường hợp sinh viên đã có bằng tốt nghiệp có thể nộp bản sao  

(3) 1 bản gốc chứng nhận học lực cao nhất về việc đã tốt nghiệp trung học phổ thông
      ※ �Giấy chứng nhận phải được hợp pháp hoá bởi các cơ quan lãnh sự trong và 

ngoài nước
      ※ �Trường hợp đã tốt nghiệp đại học (cao đẳng) có thể nộp giấy chứng nhận đã tốt 

nghiệp đại học (cao đẳng)

(4) 1 bản gốc học bạ trung học phổ thông

(5) Bản sao hộ chiếu 1 bản

(6) Bản sao Thẻ đăng ký người nước ngoài [*Chỉ yêu cầu đối với người sở hữu]

(7) Bản gốc chứng nhận quốc tịch nước ngoài [*Chỉ áp dụng với người được yêu cầu]
      ※ �Hồ sơ chứng minh bố mẹ và người nộp đơn đều là người nước ngoài như giấy khai  

sinh, hộ khẩu, chứng minh nhân dân

(8) �Giấy chứng minh tài chính : 1 bản gốc giấy chứng minh số dư tài khoản trên 10,000$  
do người đăng ký đứng tên

      ※ �Số tiền chứng minh và điều kiện cấp phát có thể thay đổi theo hoàn cảnh của 
người nộp đơn, khi nộp giấy tờ được phát cấp dưới tên của bố mẹ, phải nộp 
kèm với bản gốc chứng nhận quan hệ gia đình

      ※ �Tùy theo hoàn cảnh của người đăng ký có thể yêu cầu nộp bổ sung giấy chứng 
nhận thu nhập của người bảo lãnh (bố mẹ) để làm hồ sơ chứng minh tài chính

(9) �1 bản sao giấy khám sức khỏe (bệnh lao phổi) [*Chỉ áp dụng cho ứng viên ở nước ngoài]

(10) 1 bản sao bảo hiểm quốc dân [*Chỉ yêu cầu với người sở hữu]
      ※ �Trường hợp người đăng ký chưa tham gia bảo hiểm quốc dân, sau khi nhập học  

(*Sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc) từ 6 tháng trở lên sẽ tự động đăng ký tham 
gia bảo hiểm quốc dân, cho đến khi tham gia bảo hiểm quốc dân, người đăng ký  
sẽ tham gia bảo hiểm y tế thông thường

Đến nộp hồ sơ 
nhập học trực 
tiếp hoặc qua 
đường bưu 
điện theo 
đúng lịch trình

★ �Bổ sung hồ sơ tốt nghiệp (đang theo học, bảo lưu, đã hoàn thành,v.v.) đại học (cao đẳng) ★

(1) �1 bản gốc giấy chứng nhận tốt nghiệp (dự kiến tốt nghiệp) đại học (cao đẳng), 
hoặc giấy chứng nhận đang theo học (bảo lưu, thôi học, đã hoàn thành.v.v.)

      ※ �Trường hợp đã có bằng tốt nghiệp thì có thể nộp bản sao

(2) 1 bản gốc giấy chứng nhận học lực cao nhất về việc tốt nghiệp đại học (cao đẳng)
      ※ �Giấy chứng nhận phải được hợp pháp hoá bởi các cơ quan lãnh sự trong và 

ngoài nước
      ※ �Chỉ yêu cầu với những ứng viên đã tốt nghiệp (sẽ tốt nghiệp) đại học (cao đẳng)

(3) 2 Bản gốc bảng điểm đại học (cao đẳng)
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8. Các lưu ý khác dành cho người đăng ký nhập học
A. �Thông tin cá nhân của người đăng kí (Họ tên tiếng Anh, ngày tháng năm sinh.v.v.) phải đúng với thông tin ghi trong 

hộ chiếu, người đăng ký phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và bất lợi trong trường hợp ghi sai thông tin đăng ký. Thêm 
nữa, sau khi nộp đơn đăng ký không thể thay đổi nội dung đã điền trong đơn đăng ký

B. Đơn đăng ký và hồ sơ nhập học sẽ không được hoàn trả

C. �Trường hợp gian lận hồ sơ nhập học, tư cách đăng ký hoặc bỏ sót thông tin quan trọng về tiêu chuẩn nhập học, nếu 
bị phát hiện sẽ bị hủy tư cách nhập học (huỷ kết quả)

    ※ �Trường hợp người đăng ký bị hủy nhập học (huỷ kết quả) tại trường của chúng tôi hoặc trường đại học khác do lý 
do trên thì có thể bị hạn chế đăng ký nhập học tại trường trong vòng 3 năm kể từ ngày bị hủy nhập học

D. �Nếu có bất kỳ lý do nào như bị từ chối hoặc không đủ điều kiện được phát hiện trong quá trình nhập học (kiểm tra hồ 
sơ.v.v.), người đăng ký sẽ bị loại 

E. Phải tuân thủ theo đúng lịch trình mà nhà trường chỉ định (thời gian nộp hồ sơ nhập học, thời gian nộp học phí.v.v.)
    ※ �Trường hợp trong thời gian được chỉ định, người đăng ký không nộp hồ sơ nhập học sẽ bị hủy nhập học
    ※ �Người trúng tuyển nếu không nộp học phí trong thời gian quy định, sẽ được coi là từ bỏ nhập học và bị hủy nhập 

học mà không cần thông báo

F. �Trường hợp người đăng ký nhập học được ban điều hành Văn phòng giáo dục trao đổi quốc tế đánh giá là không 
đủ điều kiện để theo học tại Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc thì người đăng ký sẽ bị hủy nhập học mà không liên 
quan đến số lượng tuyển sinh

G. Việc trúng tuyển sẽ được thông báo qua E-MAIL

H. �Nếu người đăng ký nhập học dự định sẽ tốt nghiệp trung học phổ thông mà không thể tốt nghiệp trước ngày nhâp 
học của Viện giáo dục ngôn ngữ Hàn thì sẽ bị hủy nhập học

I. �Trong trường hợp không được cấp thị thực (VISA) và không được thay đổi tư cách lưu trú, việc nhập học sẽ bị hủy 
bỏ, dựa theo quy định trên để hoàn trả học phí

J. �Hồ sơ nhập học phải được nộp theo quy định trong hướng dẫn tuyển sinh, nếu không sẽ không được chấp nhận. 
Ngoài ra, nếu trường đại học yêu cầu các hồ sơ, tài liệu bổ sung khi cần thiết, người đăng ký phải nộp trong khoảng 
thời gian quy định

    ※ �Tùy thuộc vào điều kiện của người đăng ký mà hồ sơ có thể có sự khác biệt

K. �Việc nhập học (cho phép nhập học) có thể bị hủy nếu người đăng ký có các vấn đề sức khỏe đặc biệt (như các bệnh 
truyền nhiễm)

    ※ �Người đăng ký cư trú ở nước ngoài phải nộp giấy khám sức khỏe (bao gồm cả chuẩn đoán bệnh lao phổi) 

L. �Người đăng ký phải đọc hiểu rõ hướng dẫn tuyển sinh trước khi nộp đơn đăng ký, trường hợp phát sinh vấn đề hay 
bất lợi do không hiểu kỹ nội dung tuyển sinh, người đăng ký phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm

A. �Tất cả hồ sơ nhập học (ngoại trừ chứng minh nhân dân, hộ chiếu, một phần các loại hồ sơ khác) đều phải nộp 
bằng bản dịch gốc tiếng Anh hoặc tiếng Hàn

    ※ �Trường hợp hồ sơ bản gốc không phải tiếng Hàn hoặc tiếng Anh phải nộp đính kèm cả bản dịch công chứng 
tiếng Hàn hoặc tiếng Anh

B. Trường hợp giấy tờ không phải bản gốc thì phải nộp bản sao có công chứng
C. �Hồ sơ trên là để nộp cho trường, còn hồ sơ nộp cho Lãnh sự quán và Cục xuất nhập cảnh thì phải chuẩn bị 

riêng
D. Tùy theo điều kiện của người nộp đơn mà một phần hồ sơ nhập học sẽ có khác biệt
E. �Nộp hồ sơ đúng thời hạn. Trong trường hợp nộp hồ sơ muộn hơn với thời hạn nộp, hồ sơ sẽ không được công 

nhận
F. �Trường hợp sau khi kiểm tra xác nhận hồ sơ và phát hiện nội dung hồ sơ khác với sự thật hoặc có vấn đề thì 

hồ sơ đó sẽ không được công nhận
G. Hồ sơ đã nộp sẽ không được hoàn trả

Lưu ý về hồ sơ nhập học
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9. Hướng dẫn về học phí và phí ký túc xá
A

B

C

Học phí

Phí ký túc xá

Số tiền phải nộp khi nhập học

▶ 5,000,000 won (1,250,000 won X 4 học kỳ)
    ※ Bao gồm chi phí trải nghiệm văn hóa

▶ 1,968,000 won (Tiêu chuẩn 4 kỳ)
    ※ Đã bao gồm tiền bảo chứng chìa khóa, chưa bao gồm tiền ăn

▶ Tổng 6,968,000 won (Tiêu chuẩn 4 học kỳ)

※ Số lệ phí thanh toán khi nhập học có thể thay đổi theo từng học kì
※ Nội dung trên có thể thay đổi một phần tùy theo từng trường hợp

M. �Thông tin cá nhân trong đơn đăng ký và hồ sơ đã nộp được dùng như nội dung của「Đơn thỏa thuận đồng ý thu 
thập, sử dụng thông tin cá nhân và cung cấp thông tin cho bên thứ ba, thông tin cá nhân của người đã trúng tuyển 
sau khi được chuyển giao cho nhà trường sẽ được sử dụng/quản lý với mục đích quản lý giáo dục đào tạo」

N. �Những nội dung không xuất hiện ở hướng dẫn tuyển sinh sẽ được quyết định và thi hành bởi ban điều hành Văn 
phòng trao đổi giáo dục quốc tế của trường đại học

10. Các hướng dẫn khác
A

B

Vấn đề lên lớp và chuyên cần

Hoàn trả tiền học phí

1) �Điều kiện lên lớp : Tỷ lệ chuyên cần của mỗi học kỳ trên 80% và điểm trung bình trên 70 điểm

2) Điều kiện gia hạn thời gian cư trú (VISA) : Tỷ lệ chuyên cần của mỗi học kỳ trên 70%

    ※ �Trường hợp không đáp ứng được các điều kiện trên, tùy và các chính sách liên quan có thể bị xử lý gạch tên

1) Chính sách hoàn trả học phí

Thời điểm phát sinh nguyên nhân hoàn trả học phí Số tiền được hoàn trả

Trước khi bắt đầu lớp học Hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã nộp trước

Sau khi bắt đầu lớp học *Được hoàn trả lại số tiền học phí trong 
tháng đó và toàn bộ các tháng còn lại

*Đối tượng 
được hoàn trả 
lại học phí của 

tháng đó

A) Trước khi bắt đầu lớp học của tháng đó Hoàn trả lại toàn bộ học phí

B) �Trước khi hết 1/3 tổng số giờ học trong tháng đó Hoàn trả 2/3 học phí

C) �Sau khi trải qua 1/3 tổng số giờ học và trước khi hết 
1/2 tổng số học của tháng đó Hoàn trả 1/2 học phí

D) �Sau khi đã trải qua 1/2 tổng số giờ học của tháng đó Không hoàn trả học phí

※ Nội dung trên có thể thay đổi tùy theo từng trường hợp
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11. Địa chỉ nộp hồ sơ và liên lạc khi cần tư vấn
A

B

C

D

Địa chỉ

Điện thoại

E-MAIL

Homepage

▶ Tiếng Hàn : (31538) 대한민국 충청남도 아산시 신창면 순천향로 22-9, 순천향대학교 한국어교육원 BI301호

▶ Tiếng Anh : �BI301, Korean Language School, Soonchunhyang University, 22-9 Soonchunhyang-ro,   
Shinchang-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea (Postal Code : 31538)

▶ +82-41-530-1304, 1307

▶ lkh3379@sch.ac.kr

▶ http://sgee.sch.ac.kr

2) Lưu ý

   А) �Trong trường hợp nhận tiền học phí được hoàn trả bằng tài khoản ở nước ngoài, tùy theo tỷ giá tiền tệ và phí 
giao dịch mà số tiền được nhận lại sẽ có sự thay đổi

   B) Khoảng thời gian được nhận lại tiền học phí sẽ mất khoảng 2~3 tuần

   C) �Trong trường hợp không được cấp thị thực (VISA) không được thay đổi tư cách lưu trú, việc nhập học sẽ bị hủy 
bỏ, dựa theo quy định trên để hoàn trả học phí

   D) �Học phí đã đóng sẽ được hoàn trả theo quy định nêu trên trong trường hợp có lý do như thôi học, nhập học tại 
trường có cấp cao hơn

※ �Nội dung bản hướng dẫn tuyển sinh bằng Tiếng Việt chỉ dùng để tham khảo, yêu cầu phải tuân thủ bản hướng dẫn tiếng Hàn
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